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A. NĂM HỌC 2023-2024 (TỪ 01/9/2023-30/5/2024) 

A.1. Đào tạo 

TT 
Trình độ 
đào tạo 

Số lượng 
(người) 

Thời 
gian 

Hình thức Ghi chú 

1.  Tiến sĩ     
Nước ngoài 5 3-4 năm Tập trung  
Trong nước 6 3-4 năm Tập trung/không tập trung  

2.  Cao cấp LLCT 
2 8 tháng Tập trung  
1 18 tháng Không tập trung  

A.2. Bồi dưỡng 

TT Nội dung bồi dưỡng 
Số 

lượng 
(người) 

Thời 
gian 

Hình thức Ghi chú 

1.  
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà 
nước (chuyên viên, kế toán viên hạng I, II, 
III) 

46 
2-3 

tháng 
Không tập 

trung 
 

2.  
Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề 
nghiệp (giảng viên, nghiên cứu viên, kỹ 
sư,…) 

2 
1,5-3 
tháng 

Không tập 
trung 

 

3.  

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, 
quản lý (BD LĐQL cấp khoa/phòng, cấp 
vụ; chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến 
thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý) 

25 
40-80 

tiết 
Tập trung  

4.  Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh 10 2 tuần Tập trung  

5.  
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, 
nghiệp vụ; bồi dưỡng theo vị trí việc làm; 
bồi dưỡng khác 

140 
3-10 
ngày 

Tập trung  

B. HAI NĂM TIẾP THEO (NĂM 2024, 2025) 

B.1. Đào tạo 

TT 
Trình độ 
đào tạo 

Số lượng 
(người) 

Thời gian Hình thức Ghi chú 

1.  Tiến sĩ     
 Nước ngoài 7-10 3-4 năm Tập trung  
 Trong nước 7-10 3-4 năm Tập trung/không tập trung  
2.  Thạc sĩ 1-2 2 năm Không tập trung  
3.  Cao cấp LLCT 2-3 8-18 tháng Tập trung/không tập trung  
4.  Trung cấp LLCT 10-12 8-14 tháng Tập trung/không tập trung  
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B.2. Bồi dưỡng 

TT Nội dung bồi dưỡng 
Số lượng 
(người) 

Thời 
gian 

Ghi chú 

1.  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý 
nhà nước (chuyên viên, kế toán viên 
hạng I, II, III) 

10-12 
240-

360 tiết 
Theo Chương trình của Bộ 
Nội vụ, Bộ Tài chính 

2.  Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh 
nghề nghiệp (giảng viên, nghiên cứu 
viên, kỹ sư,…) 

15-20 240 tiết 
Theo Chương trình của Bộ 
GDĐT, Bộ KH&CN 

3.  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh 
đạo, quản lý (BD LĐQL cấp 
khoa/phòng, cấp vụ; chương trình bồi 
dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ 
lãnh đạo, quản lý) 

10-15 
40-80 

tiết 

Theo Chương trình của Bộ 
Nội vụ; Học viện chính trị 
quốc gia HCM 

4.  Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an 
ninh (đối tượng 2, đối tượng 3) 8-10 2 tuần 

Theo Quy định của Chính 
phủ 

5.  Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên 
môn, nghiệp vụ; bồi dưỡng theo vị trí 
việc làm; bồi dưỡng khác 

150-200 
3-10 
ngày 

 

 
  

 


